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I

1 Dinh Chí Thành Chủ tịch UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND 0912504199 dcthanh.dv@hagiang.gov.vn

2 Phạm Đức Nam PCT UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND 0949112686 pdnam.dv@hagiang.gov.vn

3 Nguyễn Văn Chinh PCT UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND 0912336348 nvchinh.dv@hagiang.gov.vn

4 Nguyễn Xuân Cương Chánh Văn phòng Văn Phòng HĐND&UBND 0383243217 nxcuong.dv@hagiang.gov.vn

5 Đặng Thị Bích Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 0854568666 dtbich.dv@hagiang.gov.vn

6 Sùng Thị Xén Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 0988948636 stxen.dv@hagiang.gov.vn

7 Nguyễn Văn Linh Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 0963911673 nvlinh.dv@hagiang.gov.vn

8 Vàng Bùi Hải Thiệp Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 0914817170 vbhthiep.dv@hagiang.gov.vn

9 Nguyễn Trung Kiên Phó Chủ tịch HĐND Văn phòng HĐND&UBND 0912335050 ntkien.dv@hagiang.gov.vn

10 Lục Văn Chung PB pháp chế HĐND Văn phòng HĐND&UBND 0984619616 lvchung.dv@hagiang.gov.vn

11 Giàng Mí Lình PB VH-XH HĐND Văn phòng HĐND&UBND 0988321610 gmlinh.dv@hagiang.gov.vn

12 Vàng Mí Chỏ Trưởng phòng Phòng Dân tộc 0979866457 vmcho.dv@hagiang.gov.vn

13 Dinh Mí Thào Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc 0392222800 dmthao.dv@hagiang.gov.vn

14 Lương Triệu Luân Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc 0979944234 ltluan.dv@hagiang.gov.vn

15 Trần Thị Lâm Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 0915503369 ttlam.dv@hagiang.gov.vn

16 Hà Đình Phong Q. Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT 0978669679 hdphong.dv@hagiang.gov.vn

17 Ly Thị Hoa Phó Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 0848313283 lthoa.xlungphin@hagiang.gov.vn

18 Sùng Mí Sèo Phó Trưởng phòng Phòng KT&HT 0389180393 smseo.dv@hagiang.gov.vn

19 Sùng Mí Chá Phó Trưởng phòng Phòng KT&HT 0834316314 smcha.dv@hagiang.gov.vn

20 Trần Đức Chung Trưởng phòng Phòng KT&HT 0911932925 tdchung.dv@hagiang.gov.vn

21 Nguyễn Thị Phương Anh Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH 0988364899 ntpanh.dv@hagiang.gov.vn

DANH SÁCH
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22 Giàng Mí Sính Phó Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH 0973807199 gmsinh.dv@hagiang.gov.vn

23 Lê Đăng Hải Phó Trưởng phòng Phòng LĐ-TB&XH 0943918929 ldhai.dv@hagiang.gov.vn

24 Nguyễn Thanh Viễn Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0982529768 ntvien.dv@hagiang.gov.vn

25 Nguyễn Xuân Hợp Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT 0912336110 nxhop.dv@hagiang.gov.vn

26 Đàm Thu Hiền Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT 0968730571 dthien.dv@hagiang.gov.vn

27 Hà Văn Tuyến Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT 0358315995 hvtuyen.dv@hagiang.gov.vn

28 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng Phòng Nội vụ 0986226689 nvhung.dv@hagiang.gov.vn

29 Nguyễn Thế Biên Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ 0975118389 ntbien.dv@hagiang.gov.vn

30 Nguyễn Văn Thơ Trưởng phòng Phòng TC-KH 0912282044 nvtho.dv@hagiang.gov.vn

31 Lê Trung Quyết Phó Trưởng phòng Phòng TC-KH 0912360797 ltquyet.dv@hagiang.gov.vn

32 Lê Thế Lâm Phó Trưởng phòng Phòng TC-KH 0912335076 ltlam.dv@hagiang.gov.vn

33 Nguyễn Viết Bảy Phó Trưởng phòng Phòng TN&MT 0842145999 nvbay.dv@hagiang.gov.vn

34 Lâm Thành Dân Trưởng phòng Phòng TN&MT 0917301129 ltdan.dv@hagiang.gov.vn

35 Hoàng Văn Thọ Phó Trưởng phòng Phòng TN&MT 0911033289 hvtho.dv@hagiang.gov.vn

36 Phạm Hồng Việt Trưởng phòng Phòng Tư pháp 0912012830 phviet.dv@hagiang.gov.vn

37 Phạm Quốc Lập Trưởng phòng Phòng VH-TT 0982953167 pqlap.dv@hagiang.gov.vn

38 Đặng Văn Nghiệp Phó Trưởng phòng Phòng VH-TT 0912606995 dvnghiep.dv@hagiang.gov.vn

39 Hoàng Văn Tân Phó Trưởng phòng Phòng VH-TT 0943456800 hvtan.dv@hagiang.gov.vn

40 Thào Mí Páo Chánh Thanh tra Thanh tra 0972494134 tmpao.dv@hagiang.gov.vn

41 Củng Phủ Sùng Phó Chánh Thanh tra Thanh tra 0836841748 cpsung.dv@hagiang.gov.vn

II

1 Hoàng Ngọc Linh Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đồng Văn 0913322457 hnlinh.ttdongvan@hagiang.gov.vn

2 Hầu Mí Sình Phó BT TTr Đảng ủy Thị trấn Đồng Văn 0975531662 hmsinh.ttdongvan@hagiang.gov.vn

3 Lù Thị Rương Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Đồng Văn 0383638663 ltruong.ttdongvan@hagiang.gov.vn

4 Mai Anh Tuấn Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Văn 0968151172 matuan.ttdongvan@hagiang.gov.vn
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5 Lý Văn Lộc Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Văn 0974016829 lvloc.ttdongvan@hagiang.gov.vn

6 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đồng Văn 0985875078 nmthang.ttdongvan@hagiang.gov.vn

7 Lương Thanh Long Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phố Bảng 0973695069 ltlong.ttphobang@hagiang.gov.vn

8 Mua Mí Dia Phó BT TTr Đảng ủy Thị trấn Phố Bảng 0372820871 mmdia.ttphobang@hagiang.gov.vn

9 Lý Văn Lượng Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Phố Bảng 0979558543 lvluong.ttphobang@hagiang.gov.vn

10 Liễu Thị Dìn Chủ tịch UBND Thị trấn Phố Bảng 0397852285 ltdin.ttphobang@hagiang.gov.vn

11 Vàng Mí Pó Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Phố Bảng 0963569981 vmpo.dv@hagiang.gov.vn

12 Vàng Sè Dia Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Phố Bảng 0366500518 vsdia.xsaphin@hagiang.gov.vn

13 Giàng Mí Say Bí thư Đảng ủy Xã Phố Là 0948389848 gmsay.xsungtrai@hagiang.gov.vn

14 Thào Mí Dình Chủ tịch UBND Xã Phố Là 0989801576 tmdinh.xphola@hagiang.gov.vn

15 Thò Thị Kía Phó Chủ tịch HĐND Xã Phố Là 0911033394 ttkia.xphola@hagiang.gov.vn

16 Tăng Văn Chùa Phó Chủ tịch UBND Xã Phố Là 0912950002 tvchua.xphola@hagiang.gov.vn

17 Lý Thị Chiến Phó Chủ tịch UBND Xã Phố Là 0949134385 ltchien.xphola@hagiang.gov.vn

18 Giàng Mí Giàng Bí thư Đảng ủy Xã Phố Cáo 0343551326 gmgiang.xphocao@hagiang.gov.vn

19 Vừ Mí Dính Phó BT TTr Đảng ủy Xã Phố Cáo 0349216788 vmdinh.xphocao@hagiang.gov.vn

20 Thào Mí Lình Phó Chủ tịch HĐND Xã Phố Cáo 0399002279 tmlinh.xphocao@hagiang.gov.vn

21 Giàng Mí Say Chủ tịch UBND Xã Phố Cáo 0388433650 gmsay.xphocao@hagiang.gov.vn

22 Mua Thị Mỷ Phó Chủ tịch UBND Xã Phố Cáo 0347999585 mtmy.xphocao@hagiang.gov.vn

23 Sùng Mí Ly Phó Chủ tịch UBND Xã Phố Cáo 0384623447 smly.xphocao@hagiang.gov.vn

24 Vàng Mí Cấu Bí thư Đảng ủy Xã Má Lé 0978740774 vmcau.xmale@hagiang.gov.vn

25 Hoàng Văn Tà Phó BT TTr Đảng ủy Xã Má Lé 0984577994 hvta.xmale@hagiang.gov.vn

26 Vàng Mi Sò Phó Chủ tịch HĐND Xã Má Lé 0385315053 vmso.xmale@hagiang.gov.vn

27 Ly Mí Ná Chủ tịch UBND Xã Má Lé 0973641654 lmna.xmale@hagiang.gov.vn

28 Phúc Trọng Binh Phó Chủ tịch UBND Xã Má Lé 0978634705 ptbinh.xmale@hagiang.gov.vn

29 Hầu Minh Dế Phó Chủ tịch UBND Xã Má Lé 0977641377 hmde.xmale@hagiang.gov.vn
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30 Thào Pháy Chá Bí thư Đảng ủy Xã Sủng Là 0979017334 tpcha.xsungla@hagiang.gov.vn

31 Mua Mí Lử Phó BT TTr Đảng ủy Xã Sủng Là 0967978713 mmlu.xsungla@hagiang.gov.vn

32 Ly Mí Tro Phó Chủ tịch HĐND Xã Sủng Là 0339015639 lmtro.xsungla@hagiang.gov.vn

33 Vàng Dỉ Xoáng Chủ tịch UBND Xã Sủng Là 0389062587 vdxoang.xsungla@hagiang.gov.vn

34 Lê Thị Bộ Phó Chủ tịch UBND Xã Sủng Là 0975529495 ltbo.xsungla@hagiang.gov.vn

35 Là Mí Kha Phó Chủ tịch UBND Xã Sủng Là 0393981445 lmkha.xsungla@hagiang.gov.vn

36 Vừ Sâu Pó Bí thư Đảng ủy xã Lũng Táo 0334521979 vspo.xlungtao@hagiang.gov.vn

37 Lầu Mí Sư Phó BT TTr Đảng ủy xã Lũng Táo 0968722977 lmsu.xthaiphintung@hagiang.gov.vn

38 Ly Mí Phía Phó Chủ tịch HĐND xã Lũng Táo 0387771880 lmphia.xlungtao@hagiang.gov.vn

39 Đặng Vũ Hiệp Chủ tịch UBND xã Lũng Táo 0394710792 dvhiep.xlungtao@hagiang.gov.vn

40 Khổng Quốc Văn Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Táo 0963833218 kqvan.xlungtao@hagiang.gov.vn

41 Củng Phủ Sấn Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Táo 0978836441 cpsan.xlungtao@hagiang.gov.vn

42 Chu Văn Hương Bí thư Đảng ủy Xã Lũng Cú 0982207535 cvhuong@hagiang.gov.vn

43 Giàng Mí Mua Phó Bí thư Đảng ủy Xã Lũng Cú 0374685017 gmmua.xlungphin@hagiang.gov.vn

44 Vàng Mí Sính Phó Chủ tịch HĐND Xã Lũng Cú 0869012113 vmsinh.xlungcu@hagiang.gov.vn

45 Ma Doãn Khánh Chủ tịch UBND Xã Lũng Cú 0977850162 mdkhanh@hagiang.gov.vn

46 Vàng Dỉ Choáng Phó Chủ tịch UBND Xã Lũng Cú 0974069679 vdchoang.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

47 Vàng Thị Chứ Phó Chủ tịch UBND Xã Lũng Cú 0372454311 vtchu.xlungcu@hagiang.gov.vn

48 Ly Mí Vàng Bí thư Đảng ủy Xã Thài Phìn Tủng 0336982605 lmvang.xthaiphintung@hagiang.gov.vn

49 Dinh Mí Sèo Phó BT TTr Đảng ủy Xã Thài Phìn Tủng 0385087996 dmseo.xthaiphintung.@hagiang.gov.vn

50 Sùng Mí Cở Phó Chủ tịch HĐND Xã Thài Phìn Tủng 0988374568 smco.xthaiphintung@hagiang.gov.vn

51 Thào Mí Páo Chủ tịch UBND Xã Thài Phìn Tủng 0345189140 tmpao.xthaiphintung@hagiang.gov.vn

52 Giàng Mí Nô Phó Chủ tịch UBND Xã Thài Phìn Tủng 0326836661 gmno.xthaiphintung@hagiang.gov.vn

53 Vừ Mí Sính Phó Chủ tịch UBND Xã Thài Phìn Tủng 0374202764 vmsinh.xthaiphintung@hagiang.gov.vn

54 Vừ Chè Giàng Bí thư đảng ủy Xã Lũng Thầu 0975197889 vcgiang.xlungthau@hagiang.gov.vn
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55 Giàng Mí Sò Phó BT TTr Đảng ủy Xã Lũng Thầu 0332585779 vmso.xlungthai@hagiang.gov.vn

56 Vừ Mí Hờ Phó Chủ tịch HĐND Xã Lũng Thầu 0357440639 vmh.xlungthau@hagiang.gov.vn

57 Thào Mí Lầu Chủ tịch UBND Xã Lũng Thầu 0384695268 tmlau.xsinhlung@hagiang.gov.vn

58 Ly Mí Lừ Phó Chủ tịch UBND Xã Lũng Thầu 0389759996 lmlu.xlungthau@hagiang.gov.vn

59 Hầu Thị Cho Phó Chủ tịch UBND Xã Lũng Thầu 0398377629 htcho.xlungthau@hagiang.gov.vn

60 Vừ Thị Dính Bí thư Đảng ủy Xã Sính Lủng 0982199281 vtdinh.xsinhlung@hagiang.gov.vn

61 Thào Thị Ly Phó BT TTr Đảng ủy Xã Sính Lủng 0396094598 ttly.xsinhlung@hagiang.gov.vn

62 Lầu Mí Chơ Chủ tịch UBND Xã Sính Lủng 0941938650 lmcho.xsinhlung@hagiang.gov.vn

63 Liệu Văn Công Phó Chủ tịch UBND Xã Sính Lủng 0972038079 lvcong.xsinh@hagiang.gov.vn

64 Sáng Mí Sính Phó Chủ tịch HĐND Xã Sính Lủng 0941546255 smsinh.xsinhlung@hagiang.gov.vn

65 Phúc Minh Khương Phó Chủ tịch UBND Xã Sính Lủng 0378961135 pmkhuong.xsinhlung@hagiang.gov.vn

66 Vũ Ngọc Hải Bí thư Đảng ủy Xã Sảng Tủng 0971323578 vnh.xsangtung@hagiang.gov.vn

67 Thò Mí Say Phó Bí thư Đảng ủy Xã Sảng Tủng 0338288523 tms.xsangtung@hagiang.gov.vn

68 Sùng Mí Pó Phó Chủ tịch HĐND Xã Sảng Tủng 0965344134 smp.xsangtung@hagiang.gov.vn

69 Vàng Mí Lía Chủ tịch UBND Xã Sảng Tủng 0986904603 vmlia.xsangtung@hagiang.gov.vn

70 Nguyễn Ngọc Ngôi Phó Chủ tịch UBND Xã Sảng Tủng 0978673899 nnngoi.xsangtung@hagiang.gov.vn

71 Ly Thị Mỷ Phó Chủ tịch UBND Xã Sảng Tủng 0387377975 ltm.xsangtung@hagiang.gov.vn

72 Giàng Nhè Gió Bí thư Đảng ủy Xã Lũng Phìn 0375962317 gngio.xlungphin@hagiang.gov.vn

73 Thào Mí Và Phó BT TTr Đảng ủy Xã Lũng Phìn 0984648405 tmva.xlungphin@hagiang.gov.vn

74 Ly Mí Pó Phó Chủ tịch HĐND Xã Lũng Phìn 0344780980 lmpo.clungphin@hagiang.gov.vn

75 Sùng Mí Pó Chủ tịch UBND Xã Lũng Phìn 0827679506 smpo.xlungphin@hagiang.gov.vn

76 Đào Trung Tâm Phó Chủ tịch UBND Xã Lũng Phìn 0945332901 dttam.xlungphin@hagiang.gov.vn

77 Vừ Mí Sàng Phó Chủ tịch UBND Xã Lũng Phìn 0974197350 vmsang.xlungphin@hagiang.gov.vn

78 Giàng Mí Lùng Bí thư Đảng ủy Xã Hố Quáng Phìn 0388120722 gmlung.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

79 Mua Thị Nhủa Phó BT TTr Đảng ủy Xã Hố Quáng Phìn 0363027522 mtnhua.xhoquangphin@hagiang.gov.vn
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80 Vàng Mí Páo Chủ tịch UBND Xã Hố Quáng Phìn 0852288127 vmpao.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

81 Hầu Mí Lử Phó chủ tịch HĐND Xã Hố Quáng Phìn 0857926443 hmlu.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

82 Lầu Mí Thàng Phó Chủ tịch UBND Xã Hố Quáng Phìn 0984711211 lmthang.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

83 Sùng Mí Phứ Phó Chủ tịch UBND Xã Hố Quáng Phìn 0377343259 smphu.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

84 Lầu Mí Xắt Bí thư Đảng ủy Xã Sủng Trái 0362831980 lmxat.xsungtrai@hagiang.gov.vn

85 Nguyễn Văn Sướng Phó BT TTr Đảng ủy Xã Sủng Trái 0967972088 nvsuong.xsungtrai@hagiang.gov.vn

86 Thò Mí Lùng Phó Chủ tịch HĐND Xã Sủng Trái 0843070135 tmlung.xsungtrai@hagiang.gov.vn

87 Ly Mí Pó Chủ tịch UBND Xã Sủng Trái 0858784495 lmpo.xsungtrai@hagiang.gov.vn

88 Đặng Quốc Khánh Phó Chủ tịch UBND Xã Sủng Trái 0966315696 dqkhanh,xsungtrai@hagiang.gov.vn

89 Giàng Mí Dế Phó Chủ tịch UBND Xã Sủng Trái 0385998015 gmde.xsungtrai@hagiang.gov.vn

90 Mua Sè Sính Bí thư Đảng ủy Xã Vần Chải 0372251789 mssinh.xvanchai@hagiang.gov.vn

91 Vàng Mí Vư Phó BT TTr Đảng ủy Xã Vần Chải 0355879440 vmvu.xvanchai@hagiang.gov.vn

92 Giàng Thị Mỷ Phó Chủ tịch HĐND Xã Vần Chải 0348109773 gtmy.xvanchai@hagiang.gov.vn

93 Trần Ngọc Giác Chủ tịch UBND Xã Vần Chải 0983666592 tngiac.vanchai@hagiang.gov.vn

94 Vừ Mí Lừ Phó Chủ tịch UBND Xã Vần Chải 0973917190 vmlu.xvanchai@hagiang.gov.vn

95 Vàng Mí Tủa Phó Chủ tịch UBND Xã Vần Chải 0977743554 vmtua.xvanchai@hagiang.gov.vn

96 Hoàng Văn Thạch Bí thư Đảng ủy Xã Tả Lủng 0915316935 hvthach.xtalung@hagiang.gov.vn

97 Hầu Thị Máy Phó BT TTr Đảng ủy Xã Tả Lủng 0392237693 htmay@hagiang.gov.vn

98 Dương Văn Nghị Chủ tịch UBND Xã Tả Lủng 0386801565 dvnghi.xsinhlung@hagiang.gov.vn

99 Vàng Mí Pó Phó Chủ tịch UBND Xã Tả Lủng 0982198783 vmpo.xtalung@hagiang.gov.vn

100 Vũ Mạnh Tài Phó Chủ tịch UBND Xã Tả Lủng 0969748136 vmtai.xlungtao@hagiang.gov.vn

101 Vàng Mí Chơ Phó Chù tịch HĐND Xã Tả Lủng 0964257933 vmcho.xtalung@hagiang.gov.vn

102 Ly Ngọc Long Bí thư Đảng ủy Xã Tả Phìn 0983303111 lnlong.xtaphin@hagiang.gov.vn

103 Giàng Mí Và Chủ tịch UBND Xã Tả Phìn 0388417155 gmva.xsungtrai@hagiang.gov.vn

104 Vần Thị Sèo Phó Chủ tịch HĐND Xã Tả Phìn 0986831161 vtseo.xtaphin@hagiang.gov.vn

http://hvthach.hagiang.gov.vn/
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105 Ma Bá Nin Phó Chủ tịch UBND Xã Tả Phìn 0393244764 mbnin.xtaphin@hagiang.gov.vn

106 Cháng Văn Minh Phó Chủ tịch UBND Xã Tả Phìn 0362063282 cvminh.xtaphin@hagiang.gov.vn

107 Nguyễn Văn Hãnh Bí thư ĐU xã Xã Sà Phìn 0982044213 nvhanh.xsaphin@hangiang.gov.vn

108 Ly Thị Kía Chủ tịch HĐND xã Xã Sà Phìn 0348386846 ltkia.xsaphin@hangiang.gov.vn

109 Sùng Vẳn Khề P. Chủ tịch HĐND xã Xã Sà Phìn 0369827147 svkhe.xsaphin@hangiang.gov.vn

110 Hầu Mí Say Chủ tịch UBND xã Xã Sà Phìn 0363573223 hmsay.xsaphin@hangiang.gov.vn

111 Vàng Mí Say Phó bí thư tăng cường Xã Sà Phìn 0988466249 vmsay.xsaphin@hangiang.gov.vn

112 Thào Mí Hờ Phó chủ tịch UBND xã Xã Sà Phìn 0982394578 tmho.xsaphin@hangiang.gov.vn

113 Lầu Mí Chá Phó chủ tịch UBND xã Xã Sà Phìn 0379441917 lmcha.xsaphin@hangiang.gov.vn
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